
 

 

              TÒA ÁN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN THANH OAI, TP. HÀ NỘI                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        Bản án số: 47/2021/HS-ST 

        Ngày 22/9/2021 

       V/v Trương văn L 

         n  tr  tr   p  p    t m  t   

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH OAI 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Vũ Phƣơng. 

- Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Lê Huy Trọng 

2. Bà Nguyễn Thị Nguyệt 

Thƣ ký phiên tòa: Ông Lê Việt Cường, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thanh 

Oai, Thành phố Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Oai tham gia phiên toà: Bà 

Nguyễn Thị Kiều Diễm, Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 9 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh Oai, Thành 

phố Hà Nội. Tòa án nhân dân huyện Thanh Oai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 

56/2021/HSST ngày 03 tháng 9 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:   

52/2021/QĐXXST- HS ngày 09 tháng 9 năm 2021, đối với bị cáo: 

Họ và tên: Trƣơng Văn L, s n  năm 1981; Hộ k ẩu t ườn  tr : t ôn   X, xã X 

D,  u ện    O, t  n  p ố H; Quố  tị  : V ệt N m; Dân tộ : K n ;  ôn    o, đản  p   : 

Không; N  ề n   ệp: L o độn  tự do; trìn  độ văn  ó : 3/12; Con ông  rươn  Văn M 

(đã   ết) v  b  Ho n    ị N, s n  năm 1951; vợ N u ễn   ị    n   , s n  năm 1973, 

con có 02 con,  on lớn s n  năm 2011,  on n ỏ s n  năm 2013; Tiền sự: khôn ; d n      

bản số 147 l p n    13/6/2021 tạ   ông an huyện Thanh Oai. Tiền án: có 01 tiền án: 

N    26/3/2021 bị  ò   n n ân dân  u ện    n  O  , T  n  p ố H  Nộ  xử p ạt 12 

t  n  tù n ưn    o  ưởn   n treo, t ờ     n t ử t     24 t  n  về tộ  Trộm cắp tài sản. 

 ị   o bị tạm    , tạm    m từ ngày 10/6/2021 đến nay, Có mặt tạ  p  ên to .  

 

* Người bào chữa cho bị cáo L: Bà Đinh Thị Thanh Hương –  rợ    p v ên p  p 

lý t uộ   run  tâm trợ    p p  p lý N   nướ  t  n  p ố H  Nộ ,  ó mặt.
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NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

  eo     t   l ệu  ó tron   ồ sơ vụ  n v  d ễn b ến tạ  p  ên tò , nộ  dun  vụ  n 

đượ  tóm tắt n ư s u: 

Do  ó n u  ầu sử dụn  m  t   nên k oản  18   ờ 30 p  t n    10/6/2021,  rươn  

Văn L, s n  năm 1981, đ  bộ từ n   đến k u vự  xã   o Dươn  để tìm mu  m  t  . K   

đ  L m n  t eo 40 quả trứn     vớ  mụ  đí   đổ  trứn     l   m  t  . Đ  đến k u vự  

 ổn    o X  t uộ  t ôn   o X , xã   o Dươn ,  u ện    n  O  ,  P.H  Nộ , L  ặp 

một n ườ  đ n ôn  k ôn  quen b ết v   ỏ  mu  m  t   bằn       đổ  40 quả trứn     t ì 

đượ  n ườ  đ n ôn  n   đồn  ý. S u k   mu  đượ  m  t   L   t    u  ó  m  t   v o vỏ 

b o t uố  l    ăn  Lon  m u v n , s u đó   o v o t   quần bên p ả  v  đ  về tìm   ỗ 

để sử dụn . Đến k oản  19   ờ  ùn  n    k   đến k u vự    ến  Á  t uộ  xóm Văn, 

t ôn   o X , xã   o Dươn ,  u ện    n  O  , t  n  p ố H  Nộ  t ì L bị lự  lượn  

 ôn   n xã   o Dươn  t ến   n  k ểm tr , bắt quả t n  về   n  v  trên. 

Về tang vật thu giữ:  

- 01 gói nilong màu xanh nhạt, bên trong bọc giấy trắng có chứa chất bột màu 

trắng. 

- 01 vỏ bao thuốc lá Thăng Long màu vàng. 

 ạ  kết lu n    m địn  số 4791/KLGĐ-P 09 n    16/6/2021  ủ  P òn  kỹ t u t 

 ìn  sự -  ôn   n t  n  p ố H  Nộ  kết lu n: Chất bột màu trắng bên trong 01 gói giấy 

màu trắng ( Bọc ngoài bằng nilông màu xanh nhạt) là ma túy loại Heroine, khối lượng 

0,127 gam. 

Ngày 10/6/2021, Công an xã Cao Dươn  đã b n    o đố  tượn   rươn  Văn L  ùn  

 ồ sơ vụ  n   o  ơ qu n  SĐ  -  ôn   n  u ện    n  O   để   ả  qu ết t eo t ẩm 

qu ền.  

 rướ   ơ qu n đ ều tr  v  tạ  p  ên tò  bị   o  rươn  Văn L đã k    n  n to n bộ 

  n  v  p ạm tộ   ủ  mìn . ị   o đã đượ   ơ qu n  ản  s t đ ều tr  t ôn  b o kết lu n 

   m địn  về m  t   đã t u      ủ  bị   o l   o n to n   ín  x  , bị   o k ôn  t ắ  mắ  

 ì.  ị   o x n  ộ  đồn  x t xử   ảm n ẹ  ìn  p ạt   o bị   o để bị   o  ó  ơ  ộ  l m lạ  

 uộ  đờ . 

Đạ  d ện V ện k ểm s t, tạ  p  ên tò  vẫn     n u ên qu n đ ểm tru  tố bị c o tạ  

  o trạn  số: 53/CT-VKS-HS n    26/8/2021  ủ  V ện k ểm s t n ân dân  u ện    n  

Oai đã tru  tố Trươn  Văn L, về tộ  “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đề n  ị Hộ  

đồn  x t xử: Áp dụng đ ểm c k oản 1 Đ ều 249; đ ểm p, s k oản 1 Đ ều 51; đ ểm   

k oản 1 Đ ều 52; k oản 5 Đ ều 65 v  Đ ều 56  ủ   ộ lu t  ìn  sự năm 2015, sử  đổ , bổ 

sun  năm 2017, xử p ạt:  rươn  Văn L  từ  15 đến 18 tháng tù.  ổn   ợp  ìn  p ạt 12 

t  n  tù  ủ   ản  n số 10/2021/HSS  n    26/3/2021  ủ   ò   n n ân dân  u ện 
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   n  O  , t  n  p ố H  Nộ , về tộ  Trộm cắp tài sản, buộ  bị c o phả  ch p h n  hìn  

phạt chung củ  hai bản  n từ 27 đến 30 th n  tù. 

Về xử lý v t   ứn : Đề n  ị Hộ  đồn  x t xử  p dụn  Đ ều 47  ộ lu t  ìn  sự 

năm 2015, sử  đổ , bổ sun  năm 2017 v  Đ ều 106  ộ lu t tố tụn   ìn  sự năm 2015: 

 ị   t u t êu  ủ  số m  t   đượ   o n lạ  s u    m địn . Về  n phí: Bị c o l  người 

khuyết t t nặng đề nghị hộ  đồn  x t xử miễn  n phí Hìn  sự sơ thẩm cho bị c o. 

Ý k ến  ủ  lu t sư b o        o bị   o L: Đồn  ý với quan điểm lu n tộ  củ  đạ  

diện viện kiểm s t tạ  phiên tò  về tộ  danh v  c c điều lu t m  kiểm s t viên đề nghị  p 

dụn  đố  với bị c o. Đề nghị hộ  đồn  x t xử xem x t cho bị c o được hưởng mức  n 

nhẹ nh t vì có ho n cản  khó khăn, lượng ma t   t n  tr  không lớn v  mụ  đí   để sử 

dụn  cho c  nhân bị c o. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên  ơ sở nộ  dun  vụ  n,  ăn  ứ v o     t   l ệu tron   ồ sơ vụ  n đã đượ  tr n  

tụn  tạ  p  ên tò , Hộ  đồn  x t xử n  n địn  n ư s u: 

[1]. Về tố tụng:  ơ qu n đ ều tr   ôn   n  u ện    n  O   v  Đ ều tr  v ên, V ện 

k ểm s t n ân dân  u ện    n  O   v  K ểm s t v ên tron  qu  trìn  đ ều tr , tru  tố đã 

t ự    ện đ n  về t ẩm qu ền, trìn  tự, t ủ tụ  t eo qu  địn   ủ   ộ lu t  ố tụn   ìn  

sự. Qu  trìn  đ ều tr  v  tạ  p  ên tò , bị   o k ôn   ó ý k ến  oặ  k  ếu nạ  về   n  v , 

qu ết địn   ủ   ơ qu n t ến   n  tố tụn , n ườ  t ến   n  tố tụn . Do đó,       n  v , 

qu ết địn  tố tụn   ủ   ơ qu n t ến   n  tố tụn , n ườ  t ến   n  tố tụn  đã t ự    ện 

đều  ợp p  p. 

[2]. Về nội dung: Lờ  k    n  n  ủ  bị   o tạ  p  ên tò  sơ t ẩm p ù  ợp vớ  vớ  

lờ  k    tạ   ơ qu n đ ều tr  v  nộ  dun  bản   o trạn , b ên bản bắt n ườ  p ạm tộ  quả 

tạn , t n  v t   ứn  t u     v      t   l ệu,   ứn   ứ k    đượ  t u t  p  ợp p  p tron  

 ồ sơ vụ  n  ó đủ  ơ sở kết lu n: N    10/6/2021, tạ  k u vự    ến  Á  t uộ  xóm Văn, 

thôn   o X , xã   o Dươn ,  u ện    n  O  , t  n  p ố H  Nộ ;  rươn  Văn L đã  ó 

  n  v  t n  tr  tr   p  p 0,127   m m  t   loạ  Hero ne vớ  mụ  đí   để sử dụn .  

            eo K oản 1 Đ ều 249  LHS qu  địn  về tộ  " Tàng trữ trái phép chất ma 

túy"   thì: 1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua 

bán, vận chuyển, sản xuất trái  phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

C)  Heroin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 

0,1 gam đến dưới 05 gam; 

Như v     n  v   ủ   rươn  Văn L đã p ạm v o tộ  " Tàng trữ trái phép chất 

ma túy" t eo qu  địn  tạ  Đ ểm c K oản 1 Đ ều 249  LHS 2015 ( Đã đượ  sử  đổ , bổ 

sun  năm 2017). 

H n  v   ủ  bị   o đã xâm p ạm   ế độ độ  qu ền quản lý    t m  t    ủ  N   

Nướ .  ị   o b ết t    ạ   ủ  v ệ  sử dụn  m  t   sẽ l m tổn  ạ  đố  vớ  sứ  k ỏe, l  
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n u ên n ân  â  lâ  l n bện  t t v  p  t s n  n  ều tộ  p ạm k    n ưn  bị   o vẫn 

t ự    ện   n  v  p ạm tộ . Vì v  ,  ần  p dụn   ìn  p ạt tù để  ả  tạo,    o dụ  bị   o 

trở t  n  n ườ   ó í     o xã  ộ .  ị   o  ó 01 t ền  n v  p ạm tộ  tron  t ờ     n t ử 

t      ủ   n treo nên  ần  p dụn  k oản 5 Đ ều 65 v  Đ ều 56  ủ   ộ lu t  ìn  sự năm 

2015 để tổn   ợp  ìn  p ạt  củ  bản  n n   với hìn  phạt 12 t  n  tù  ủ   ản  n số 

10/2021/HSS  n    26/3/2021  ủ   ò   n n ân dân  u ện    n  O  , T  n  p ố H  

Nộ , về tộ  Trộm cắp tài sản.   

[3]. Về tìn  t ết tăn  nặn  tr    n  ệm  ìn  sự:  ị   o đã  ó 01 t ền  n   ư  đượ  

xo   n tí  , n   lạ  p ạm tộ  do  ố nêu t uộ  trườn   ợp tăn  nặn  tr    n  ệm  ìn  sự 

là Tái phạm t eo đ ểm   k oản 1 Đ ều 52  ộ lu t  ìn  sự. 

[4]. Về tìn  t ết   ảm n ẹ tr    n  ệm  ìn  sự:  ạ   ơ qu n đ ều tr  v  tạ  p  ên 

tò  bị   o đã t  n  k ẩn k    b o   n  v  p ạm tộ  v  tỏ r  ăn năn  ố   ả , l  người 

khuyết t t nặng, đâ  l  n  n  tìn  t ết   ảm n ẹ qu  địn  tạ  đ ểm p, s k oản 1 Đ ều 51 

 ộ lu t  ìn  sự.  

Về hìn  phạt bổ sung: Do bị   o k ôn   ó t u n  p nên k ôn   p dụn   ìn  p ạt 

bổ sun  l  p ạt t ền đố  vớ  bị cáo.   

[5]. Về nguồn gốc ma túy: Số m  t   t u      ủ  bị   o  rươn  Văn L khai mua 

 ủ  n ười đàn ở k u vự   ốn    o X  t uộ  t ôn   o X , xã   o Dươn ,  u ện    n  

O  , t  n  p ố H  Nộ . Do  rươn  Văn L mớ   ặp lần đầu, k ôn  b ết  ọ tên, đị      ở 

đâu,  ơ qu n đ ều tr  k ôn  x   địn  đượ  n ân t ân l   lị   nên k ôn   ó  ăn  ứ để xử 

lý. 

[6]. Về xử lý vật chứng:  Số m  t   đượ   o n lạ  s u    m địn  trong 01 phong bì 

t ư  o n lạ  s u    m địn   ủ  P òn  P 09 -  ôn   n t  n  p ố H  Nộ  v  01 vỏ b o 

t uố  l    ăn  Lon  m u v n   ần tị   t u t êu  ủ .  

[7]. Về án phí:  ị   o l  người khuyết t t nặng nên  p dụn   N  ị qu ết củ  Quố  

hộ  quy địn  về  n p í, lệ p í  ò   n miễn  n phí cho bị c o. 

[8]. Về quyền kháng cáo:  ị   o v  người b o ch a cho bị c o  ó qu ền k  n  

  o t eo qu  địn      Đ ều 331 v  Đ ều 333  ộ lu t  ố tụn   ìn  sự. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tu ên bố  rươn  Văn Lợ  p ạm tộ  “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

2. Về điều khoản áp dụng và hình phạt:  

Áp dụn  đ ểm c k oản 1 Đ ều 249; Đ ều 38; đ ểm   k oản 1 Đ ều 52; đ ểm p, s 

k oản 1  Đ ều 51; Đ ều 56; k oản 5 Đ ều 65   ủ   ộ lu t  ìn  sự năm 2015, sử  đổ , bổ 

sun  năm 2017, xử p ạt:  rươn  Văn L  13 tháng tù.  ổn   ợp với   ìn  p ạt 12 t  n  

tù tạ  bản  n số 10/2021/HSS  n    26/3/2021  ủ   ò   n n ân dân  u ện Thanh Oai, 

T  n  p ố H  Nộ , buộ  bị   o  rươn  Văn L p ả     p   n   ìn  p ạt   un   ủ      
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bản  n l  25 ( Hai mươi lăm) th n  tù, t ờ   ạn tù tín  từ n    tạm    , tạm    m 

10/6/2021. 

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụn  Đ ều 47  ộ lu t  ìn  sự năm 2015, sử  đổ , bổ 

sun  năm 2017 v  Đ ều 106  ộ lu t tố tụn   ìn  sự năm 2015:  ị   t u t êu  ủ  ch t ma 

t   đựng trong 01 phong bì t ư  ủ  Phòng PC09 - Công an t  n  p ố H  Nộ ,  ó     ký 

 ủ   rươn  Văn L; đồng chí P ạm Xuân  rườn   cùng G  m địn  v ên tạ      m p d n. 

 ị   t u t êu  uỷ 01vỏ b o t uố  l    ăn  Lon  m u v n . T eo b ên bản    o n  n v t 

  ứn  ngày 17/ 9/2021       ôn   n  u ện    n  O   v       ụ  t     n   n dân sự 

 u ện    n  O  . 

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;  p dụn  

điểm d khoản 1 Điều 12 N  ị qu ết 326/2016/U  VQH n    30/12/2016  ủ  Ủ  b n 

t ườn  vụ Quố  Hộ : Miễn  n phí  ìn  sự sơ t ẩm cho Trương văn L.  

5. Về quyền kháng cáo: Án xử  ôn  k    sơ t ẩm, bị   o  rươn  Văn L v  người 

b o ch a cho bị c o  ó mặt  ó qu ền k  n    o tron  t ờ   ạn 15 n    kể từ n    tu ên 

án 22 tháng 9 năm 2021./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận : 

-  AND  P H  Nộ ; 

- VKSND  u ện    n  O  ;  

-  A  u ện    n  O  ; 

-  HADS  u ện    n  Oai; 

-  ị   o;  

- Lưu  ồ sơ vụ  n. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

        Phạm Vũ Phƣơng 
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   THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

 

 

 

          

 

 THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

          

                   Phạm Vũ Phƣơng 
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